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	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


	BẢNG TỔNG HỢP THU HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

	 Kỳ.......... Năm học .......... 

	Đơn vị tính : 

	TT 
	MÃ SV
	Lớp
	Họ đệm 
	tên
	Ngày tháng năm sinh 
	Số tiền HP nợ đầu kỳ
	Số T/C
	Tổng phải thu
	Trong đó
	Số tiền học phí
đã thu 
	Số tiền học phí trả lại
	Số tiền học phí thực thu đã trừ trả lại  
	Số còn nợ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền HP thu tại đơn vị
	Số tiền HP thuốc đối tượng miễn giảm được ngân sách cấp bù
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	HP học đi
	HP học lại
	Số TC
 hoặc số tháng  h đi
	Số TC
 hoặc số tháng  học lại
	HP học đi
	HP học lại
	HP học đi
	HP học lại
	Cộng số tiền phải thu 
	Tỷ lệ 
	Người có
 công với CM và thân nhân 
	Tốt nghiệp THCS học tiếp 
	MC cả cha lẫn mẹ kg nơi N. tựa hoặc bị TT, KT,  kk về kt 
	 Cộng NSNN cấp bù  
	Số tiền học đi 
	Số tiền học lại 
	Số tiền học đi 
	Số tiền học lại 
	Số tiền học đi 
	Số tiền học lại 
	Tổng cộng 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ngày .....  tháng ...... năm 2016

	Người lập 
	
	Kế toán trưởng 
	
	
	Hiệu trưởng 


 




